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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 7 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 11/2025/HS-ST 

Ngày 29 - 8 - 2025 

 

 

NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Huy. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đoàn Thị Kim Dung và bà Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Long. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên 

tòa: Ông Hồ Sỹ Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại Hội trường Tòa án nhân dân khu vực 7, tỉnh 

Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

04/2025/TLST - HS ngày 01 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

sơ thẩm số: 10/2025/QĐXXST-HS ngày 18/8/2025, đối với các bị cáo:  

1. Nguyễn Quốc H, sinh năm 1992 tại tỉnh Quảng Trị; Nơi thường trú: Thôn 

QT, xã K, tỉnh Quảng Trị; Nơi tạm trú và nơi ở hiện tại: Thôn L, xã B, tỉnh Quảng 

Trị; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông Nguyễn D và bà 

Thái Thị H; Có vợ là Lê Thị Tố T, sinh năm 1993 và có 02 con, con lớn sinh năm 

2013, con nhỏ sinh năm 2021;  

Tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/12/2024 đến ngày 28/12/2024 tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (nay là Phân trại tạm giam khu vực 

Hướng Hóa, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Trị); Hiện đang bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt. 

2. Nguyễn Tiến V, sinh năm 1993 tại tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Thôn LT, 

xã B, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 5/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; Con ông 

Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Đoàn Thị M; Vợ, con: Chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/12/2024 đến ngày 28/12/2024 tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (nay là Phân trại tạm giam khu vực 

Hướng Hóa, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Trị); Hiện đang bị áp dụng 
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biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 11 giờ 45 ngày 20/12/2024, Nguyễn Quốc H đang ở nhà tại thôn 

Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thì nhận được điện 

thoại của một người đàn ông từ số thuê bao 0702.546.102 (quá trình điều tra không 

xác định được nhân thân, lai lịch) gọi đến số điện thoại 0942.575.105 của H và 

nói: “có 02 két pháo sau bến cây khế sông Sê Pôn, ra bốc đưa vào cất ở rẫy chuối 

gần cây khế rồi sẽ có người đến lấy sau, tiền công là 400.000 đồng, có bốc không”, 

H hỏi lại “khi nào đi”, người này trả lời “có gì tí nữa sẽ gọi lại”. Ngay sau đó, H 

gọi lại để hỏi cách thức nhận tiền công vận chuyển thì người đó trả lời: “cứ xuống 

sông thấy đò qua bốc pháo lên xong thì điện thoại lại để hẹn địa điểm nhận tiền 

công”, H đồng ý và không hỏi gì thêm. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, người đó 

gọi điện lại và báo H xuống bến sông để bốc pháo, nghe vậy H gọi điện thoại vào 

số thuê bao 0362.735.835 của Nguyễn Tiến V (trú cùng thôn với H) rủ V đi vận 

chuyển pháo cùng mình. H nói “có 02 tH pháo, tau với mi đi vác, họ trả 400.000 

đồng, hồi chia nhau mỗi thằng 200.000 đồng, mi đi không?”, V trả lời “Có”, H 

nói tiếp “Lui sau cây khế” (V hiểu ý của H là cây khế phía sau bến sông Sê Pôn, 

người dân địa phương thường gọi là bến cây khế) thì V đồng ý. H và V đi bộ 

xuống khu vực cây khế, cả hai gặp nhau và tiếp tục đi bộ xuống bờ sông Sê Pôn 

để nhận pháo, lúc này có hai người đàn ông không rõ lai lịch điều khiển đò đi vào 

bờ sông đến chỗ H và V đang đứng, H đi đến sát vị trí chiếc đò thì một người đàn 

ông đưa cho H 01 bao nilon màu đen được gói thành hình hộp chữ nhật, bên ngoài 

được quẩn nhiều lớp băng keo trong suốt, H nhận rồi vác trên vai di chuyển lên 

trên; sau đó, người đàn ông này tiếp tục đưa cho V 01 bao nilon màu đen có đặc 

điểm, hình dạng như bao nilon của H, H nói với V đem pháo vào bỏ trong vườn 

chuối gần cây khế. Khi cả hai đang di chuyển đến vị trí cây khế ở gần bờ sông Sê 

Pôn, thuộc thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

(nay là thôn Long Thành, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng 

phát hiện nên H và V đã vứt pháo bỏ chạy hướng xuống bờ sông Sê Pôn nhưng 

đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Kiểm tra bên trong hai bao nilon 

màu đen do H và V vận chuyển phát hiện mỗi bao nilon màu đen có 18 hộp giấy, 

tổng cộng hai bao là 36 hộp giấy, ngoài mỗi hộp được bọc giấy in hoa văn nhiều 

màu sắc, chữ nước ngoài, ký hiệu KS4-4911X BILLION X, bên trong mỗi hộp có 

các ống hình trụ tròn được liên kết với nhau (nghi là pháo hoa nổ). H và V thừa 

nhận đã cùng nhau vận chuyển toàn bộ số pháo hoa nổ nói trên, mục đích để nhận 

tiền công. 



3 

 

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ 36 

hộp giấy có đặc điểm nêu trên (được niêm phong trong 02 tH giấy ký hiệu PH, 

PV) và các đồ vật có liên quan. 

Kết luận giám định số 84/KL-KTHS ngày 27/12/2024 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: 

Mẫu vật được niêm phong trong tH giấy ký hiệu PH gửi đến giám định là 

pháo hoa nổ. Khối lượng: 31,2 kg. 

Mẫu vật được niêm phong trong tH giấy ký hiệu PV gửi đến giám định là 

pháo hoa nổ. Khối lượng: 32,4 kg. 

Quá trình điều tra đã tạm giữ: 

- 18 hộp pháo hoa nổ, vỏ ngoài mỗi hộp bọc giấy in hoa văn nhiều màu sắc, 

chữ nước ngoài, có ký hiệu KS4-4911X BILLION X, bên trong mỗi hộp có 49 

ống hình trụ được liên kết với nhau. Sau giám định hoàn lại 17 hộp pháo hoa nổ, 

được niêm phong trong 01 tH giấy, ký hiệu PH, có chữ ký của những người tham 

gia niêm phong và hình dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị. 

- 18 hộp pháo hoa nổ, vỏ ngoài mỗi hộp được bọc giấy in hoa văn nhiều màu 

sắc, chữ nước ngoài, ký hiệu KS4-4911X BILLION X, bên trong mỗi hộp có 49 

ống hình trụ được liên kết với nhau. Sau giám định hoàn lại 17 hộp pháo hoa nổ, 

được niêm phong trong 01 tH giấy, ký hiệu PV, có chữ ký của những người tham 

gia niêm phong và hình dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị. 

- 01 bao nilon màu đen được gói lại dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài được 

quấn nhiều lớp băng keo trong suốt, kích thước: (80 x 36 x 23)cm, đã bị mở trong 

quá trình kiểm tra, bên trong có 01 lớp bao nilon màu đen khác không xác định 

được hình dạng, kích thước; 01 hộp giấy màu vàng nhạt, bị rách rời nhiều chỗ, 

kích thước: (83 x 36 x 22)cm, bên ngoài được cố định bằng nhiều lớp băng keo 

trong suốt, đã bị mở trong quá trình kiểm tra. 

- 01 bao nilon màu đen được gói lại thành dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài 

được quấn nhiều lớp băng keo trong suốt, kích thước: (82 x 36 x 22)cm, đã bị mở 

trong quá trình kiểm tra, bên trong có 01 lớp bao nilon màu đen khác không xác 

định được hình dạng, kích thước; 01 hộp giấy màu vàng nhạt, bị rách rời nhiều 

chỗ, kích thước: (82 x 36 x 22)cm, bên ngoài được cố định bằng nhiều lớp băng 

keo trong suốt, đã bị mở trong quá trình kiểm tra. 

- 01 điện thoại di động, vỏ máy màu xanh, nhãn hiệu VIETTEL 4G, trong 

khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 89840200010746114255 Vinaphone, đã qua sử 

dụng (tạm giữ của Nguyễn Quốc H). 

- 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, vỏ máy màu vàng, nhãn hiệu 

OPPO, trong khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 8984048000053948283 Viettel 4G, 

đã qua sử dụng (tạm giữ của Nguyễn Tiến V). 
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Tại bản Cáo trạng số: 04/CT-VKSKV7 ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Viện 

kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Quảng Trị đã truy tố các bị cáo Nguyễn Quốc 

H, Nguyễn Tiến V về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm g khoản 2 Điều 191 

của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Quảng Trị đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

- Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Quốc H, Nguyễn Tiến 

V phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.  

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Quốc H, Nguyễn Tiến V. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H từ 33 tháng tù đến 36 tháng tù, cho hưởng 

án treo và ấn định thời gian thử thách. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến V từ 27 tháng tù đến 30 tháng tù, cho hưởng án 

treo và ấn định thời gian thử thách. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình 

sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy 17 hộp pháo hoa nổ, được niêm phong trong 01 tH giấy, 

ký hiệu PH, có chữ ký của những người tham gia niêm phong và hình dấu của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và 17 hộp pháo hoa nổ, được 

niêm phong trong 01 tH giấy, ký hiệu PV, có chữ ký của những người tham gia 

niêm phong và hình dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị hoàn 

lại sau giám định là cấm tàng trữ, lưu hành; 01 bao nilon màu đen được gói lại 

dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài được quấn nhiều lớp băng keo trong suốt, kích 

thước: (80 x 36 x 23)cm, đã bị mở trong quá trình kiểm tra, bên trong có 01 lớp 

bao nilon màu đen khác không xác định được hình dạng, kích thước; 01 hộp giấy 

màu vàng nhạt, bị rách rời nhiều chỗ, kích thước: (83 x 36 x 22)cm, bên ngoài 

được cố định bằng nhiều lớp băng keo trong suốt, đã bị mở trong quá trình kiểm 

tra; 01 bao nilon màu đen được gói lại thành dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài 

được quấn nhiều lớp băng keo trong suốt, kích thước: (82 x 36 x 22)cm, đã bị mở 

trong quá trình kiểm tra, bên trong có 01 lớp bao nilon màu đen khác không xác 

định được hình dạng, kích thước; 01 hộp giấy màu vàng nhạt, bị rách rời nhiều 

chỗ, kích thước: (82 x 36 x 22)cm, bên ngoài được cố định bằng nhiều lớp băng 

keo trong suốt, đã bị mở trong quá trình kiểm tra là vật không có giá trị. 

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động, vỏ máy màu xanh, 

nhãn hiệu VIETTEL 4G, trong khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 

89840200010746114255 Vinaphone, đã qua sử dụng của Nguyễn Quốc H; 01 

điện thoại di động màn hình cảm ứng, vỏ máy màu vàng, nhãn hiệu OPPO, trong 

khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 8984048000053948283 Viettel 4G, đã qua sử dụng 
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của Nguyễn Tiến V. 

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Quốc H, Nguyễn Tiến V đều thừa nhận 

hành vi phạm tội của mình theo nội dung Cáo trạng truy tố, các bị cáo xin Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra 

viên; Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi truy tố: Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với các lời khai và tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác 

định: Ngày 20 tháng 12 năm 2024, tại thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (nay là thôn Long Thành, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng 

Trị) lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quốc H và Nguyễn Tiến 

V vận chuyển 36 hộp pháo nhằm mục đích nhận tiền công. Kết luận giám định số 

84/KL-KTHS ngày 27/12/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng 

Trị kết luận: Mẫu vật được niêm phong trong tH giấy ký hiệu PH gửi đến giám 

định là pháo hoa nổ. Khối lượng: 31,2 kg. Mẫu vật được niêm phong trong tH 

giấy ký hiệu PV gửi đến giám định là pháo hoa nổ. Khối lượng: 32,4 kg, tổng 

cộng: 63,6 kilôgam. Vì vậy, hành vi trên của các bị cáo đã phạm tội“Vận chuyển 

hàng cấm”, với tình tiết định khung là “Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới 120 

kilôgam”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ 

luật hình sự. 

[3]. Xét tính chất, hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:  

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo 

đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo 
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là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa phương xác nhận nên các 

bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Xét vai trò của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Các bị cáo cố ý cùng 

thực hiện một tội phạm nhưng giữa các bị cáo không có sự phân công, cấu kết 

chặt chẽ nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Các bị cáo đều có nhân thân 

tốt, có nơi cư trú rõ ràng, đều là lao động chính trong gia đình được chính quyền 

địa phương xác nhận; các bị cáo nhận vận chuyển pháo nhằm mục đích lấy 

400.000 đồng tiền công. Xét tính chất, hành vi phạm tội; các tình tiết giảm nhẹ, 

nhân thân của các bị cáo xét thấy không cần thiết xử phạt tù và buộc chấp hành 

hình phạt tù tại cơ sử giam giữ mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt tù cho 

hưởng án treo đối với các bị cáo là phù hợp, có căn cứ pháp luật. 

Các bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” 

nhưng bị xử phạt tù cho hưởng án treo nên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi 

khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

[4]. Về xử lý vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án:  

- Tịch thu, tiêu hủy 17 hộp pháo hoa nổ, được niêm phong trong 01 tH giấy, 

ký hiệu PH, có chữ ký của những người tham gia niêm phong và hình dấu của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và 17 hộp pháo hoa nổ, được 

niêm phong trong 01 tH giấy, ký hiệu PV, có chữ ký của những người tham gia 

niêm phong và hình dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị hoàn 

lại sau giám định là cấm tàng trữ, lưu hành (Vật chứng do Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an tỉnh Quảng Trị quản lý). 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 bao nilon màu đen được gói lại dạng hình hộp chữ 

nhật, bên ngoài được quấn nhiều lớp băng keo trong suốt, kích thước: (80 x 36 x 

23)cm, đã bị mở trong quá trình kiểm tra, bên trong có 01 lớp bao nilon màu đen 

khác không xác định được hình dạng, kích thước; 01 hộp giấy màu vàng nhạt, bị 

rách rời nhiều chỗ, kích thước: (83 x 36 x 22)cm, bên ngoài được cố định bằng 

nhiều lớp băng keo trong suốt, đã bị mở trong quá trình kiểm tra; 01 bao nilon 

màu đen được gói lại thành dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài được quấn nhiều 

lớp băng keo trong suốt, kích thước: (82 x 36 x 22)cm, đã bị mở trong quá trình 

kiểm tra, bên trong có 01 lớp bao nilon màu đen khác không xác định được hình 

dạng, kích thước; 01 hộp giấy màu vàng nhạt, bị rách rời nhiều chỗ, kích thước: 

(82 x 36 x 22)cm, bên ngoài được cố định bằng nhiều lớp băng keo trong suốt, đã 

bị mở trong quá trình kiểm tra là vật không có giá trị. 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động, vỏ máy màu xanh, 

nhãn hiệu VIETTEL 4G, trong khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 
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89840200010746114255 Vinaphone, đã qua sử dụng (tạm giữ của Nguyễn Quốc 

H) và 01 điện thoại di dộng màn hình cảm ứng, vỏ máy màu vàng, nhãn hiệu 

OPPO, trong khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 8984048000053948283 Viettel 4G, 

đã qua sử dụng (tạm giữ của Nguyễn Tiến V) là công cụ mà các bị cáo dùng liên 

lạc để đi vận chuyển pháo hoa nổ.  

Vật chứng và tài sản liên quan đang được Phòng Thi hành án dân sự khu vực 

7 quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 15/8/2025 giữa cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 

7, tỉnh Quảng Trị. 

[5]. Về các vấn đề khác: 

-  Đối với người đàn ông thuê Nguyễn Quốc H vận chuyển pháo và 02 người 

đàn ông vận chuyển pháo đến giao cho các bị cáo Nguyễn Quốc H và Nguyễn 

Tiến V tại bờ sông Sê Pôn, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai 

lịch nên chưa có căn cứ xử lý theo quy định. 

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Quốc H và Nguyễn Tiến V đều phạm tội 

“Vận chuyển hàng cấm”;  

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Quốc H và 

Nguyễn Tiến V; 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H 30 (Ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

29/8/2025. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến V 27 (Hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 54 (Năm mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm 29/8/2025. 

Giao các bị cáo Nguyễn Quốc H và Nguyễn Tiến V cho Ủy ban nhân dân xã 

Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo trong việc giám sát, giáo dục các bị 

cáo trong thời gian thử thách của án treo. 

Trường hợp các bị cáo Nguyễn Quốc H và Nguyễn Tiến V thay đổi nơi cư 

trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 
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vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình 

sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Tịch thu, tiêu hủy 17 hộp pháo hoa nổ, được niêm phong trong 01 tH giấy, 

ký hiệu PH, có chữ ký của những người tham gia niêm phong và hình dấu của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và 17 hộp pháo hoa nổ, được 

niêm phong trong 01 tH giấy, ký hiệu PV, có chữ ký của những người tham gia 

niêm phong và hình dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị (Vật 

chứng do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị quản lý). 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 bao nilon màu đen được gói lại dạng hình hộp chữ 

nhật, bên ngoài được quấn nhiều lớp băng keo trong suốt, kích thước: (80 x 36 x 

23)cm, đã bị mở trong quá trình kiểm tra, bên trong có 01 lớp bao nilon màu đen 

khác không xác định được hình dạng, kích thước; 01 hộp giấy màu vàng nhạt, bị 

rách rời nhiều chỗ, kích thước: (83 x 36 x 22)cm, bên ngoài được cố định bằng 

nhiều lớp băng keo trong suốt, đã bị mở trong quá trình kiểm tra; 01 bao nilon 

màu đen được gói lại thành dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài được quấn nhiều 

lớp băng keo trong suốt, kích thước: (82 x 36 x 22)cm, đã bị mở trong quá trình 

kiểm tra, bên trong có 01 lớp bao nilon màu đen khác không xác định được hình 

dạng, kích thước; 01 hộp giấy màu vàng nhạt, bị rách rời nhiều chỗ, kích thước: 

(82 x 36 x 22)cm, bên ngoài được cố định bằng nhiều lớp băng keo trong suốt, đã 

bị mở trong quá trình kiểm tra. 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động, vỏ máy màu xanh, 

nhãn hiệu VIETTEL 4G, trong khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 

89840200010746114255 Vinaphone (đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

máy) của Nguyễn Quốc H và 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, vỏ máy 

màu vàng, nhãn hiệu OPPO, trong khe sim có 01 thẻ sim ký hiệu 

8984048000053948283 Viettel 4G (đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

máy) của Nguyễn Tiến V. 

Vật chứng và tài sản liên quan đang được Phòng Thi hành án dân sự khu vực 

7 quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 15/8/2025 giữa cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 

7, tỉnh Quảng Trị. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; 
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Buộc các bị cáo Nguyễn Quốc H và Nguyễn Tiến V mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- TAND T. Quảng Trị; 

- VKSND T. Quảng Trị; 

- VKSND khu vực 7, tỉnh Quảng Trị; 

- Công an T. Quảng Trị; 

- Thi hành án dân sự tinh Quảng Trị; 

- Cơ quan THAHS; 

- Hồ sơ THAHS; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huy 

 

 

 

 


